Tuần 3 (20/9/2021-25/9/2021)

[bookmark: _GoBack]BÀI 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á

A. NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Đặc điểm sông ngòi
- Châu Á có nhiều hệ thống sông lớn (I-nê-nit-xây, Hoàng Hà, Trường Giang, Mê Công, Ấn, Hằng,..) nhưng phân bố không đều.
- Chế độ nước khá phức tạp:
[bookmark: _Hlk82933381]+ Bắc Á: mạng lưới sông dày, mùa đông nước đóng băng, mùa xuân có lũ do băng tan.
+ Khu vực châu Á gió mùa: nhiều sông lớn, có lượng nước lớn vào mùa mưa.
+ Tây và Trung Á: ít sông, nguồn cung cấp nước do tuyết, băng tan.
- Giá trị kinh tế của sông ngòi châu Á: giao thông, thủy điện, cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
2. Các đới cảnh quan tự nhiên
- Cảnh quan phân hóa đa dạng với nhiều loại.
+ Rừng lá kim ở Bắc Á (Xi-bia) nơi có khí hậu ôn đới.
+ Rừng cận nhiệt ở Đông Á, rừng nhiệt đới ẩm ở Đông Nam Á và Nam Á.
+ Thảo nguyên, hoang mạc, cảnh quan núi cao.
- Nguyên nhân phân bố của một số cảnh quan: do sự phân hóa đa dạng về các đới, các kiểu khí hậu,...
3. Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á
(Học sinh tự học)
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
* Lưu ý: Học sinh làm và nộp bài trên trang:  https://lophoc.hcm.edu.vn
Câu 1: Đặc điểm sông ngòi châu Á là:
A. Sông ngòi ở châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn.
B. Các sông ở châu Á phân bố không đều và có chế độ nước khá phức tạp.
C. Sông ngòi châu Á có nhiều giá trị.
D. Cả 3 đặc điểm trên.
Câu 2: Vùng có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển là:
A. Bắc Á.
B. Đông Á.
C. Đông Nam Á và Tây Nam Á.
D. Tây Nam Á và Trung Á.
Câu 3: Đới cảnh quan chủ yếu của vùng Đông Á là:
A. Rừng nhiệt đới gió mùa.
B. Rừng cận nhiệt.
C. Hoang mạc.
D. Rừng lá kim.
Câu 4: Rừng lá kim phân bố chủ yếu ở:
A. Đồng bằng Tây Xi-bia, đồng bằng Trung Xi-bia và một phần ở Đông Xi-bia.
B. Sơn nguyên Trung Xi-bia, đồng bằng Tây Xi-bia và một phần ở Đông Xi-bia.
C. Đồng bằng Tây Xi-bia, Đông Nam Á và Nam Á.
D. Sơn nguyên Trung Xi-bia, Tây Nam Á và Trung Á.
Câu 5: Ở vùng Đông Nam Á, nguồn cung cấp nước sông ngòi chủ yếu từ:
A. Nước mưa.
B. Băng tuyết tan.
C. Nước mưa và băng tuyết tan.
D. Cả 3 ý trên đều sai.
Câu 6: Đặc điểm sông ngòi Bắc Á khác với sông ngòi khu vực châu Á gió mùa là:
A. Ít sông, nguồn cung cấp nước do tuyết và băng tan.
B. Mùa đông nước đóng băng, mùa xuân có lũ do băng tan.
C. Nhiều sông, nguồn cung cấp nước do mưa lớn.
D. Mùa xuân nước đóng băng, mùa hạ có lũ do băng tan.
Câu 7: Dựa vào Tập bản đồ Địa lí 8 trang 4, cho biết các con sông ở vùng Bắc Á là:
A. Trường Giang, Hoàng Hà, Amua.
B. Amua, Lê-na, I-ê-nit-xây.
C. Lê-na, I-ê-nit-xây, Ô-bi.
D. I-ê-nit-xây, Ô-bi, Xưa Đa-ri-a.
Câu 8: Dựa vào Tập bản đồ Địa lí 8 trang 6, cho biết sự thay đổi các cảnh quan tự nhiên từ tây sang đông theo vĩ tuyến 400B là:
A. Rừng và cây bụi lá cứng địa trung hải, rừng hỗn hợp và rừng lá rộng, xavan và cây bụi, hoang mạc và bán hoang mạc.
B. Rừng và cây bụi lá cứng địa trung hải, rừng hỗn hợp và rừng lá rộng, thảo nguyên, cảnh quan núi cao, hoang mạc và bán hoang mạc.
C. Rừng và cây bụi lá cứng địa trung hải, rừng nhiệt đới ẩm, thảo nguyên, cảnh quan núi cao, hoang mạc và bán hoang mạc.
D. Rừng và cây bụi lá cứng địa trung hải, thảo nguyên, cảnh quan núi cao, hoang mạc và bán hoang mạc, xa van và cây bụi.
Câu 9: Tại sao ở Bắc Á, mùa đông sông ngòi lại đóng băng, mùa hạ băng tan?
A. Do sông ngòi ở Bắc Á thuộc đới khí hậu cực và cận cực, nên bị ảnh hưởng bởi giá lạnh, nước đóng băng. Mùa hạ băng tan là do các sông ngòi bắt nguồn chủ yếu từ Nam lên Bắc nên nằm trong khoảng đới khí hậu ôn đới.
B. Do sông ngòi ở Bắc Á thuộc đới khí hậu ôn đới, nên bị ảnh hưởng bởi giá lạnh, nước đóng băng. Mùa hạ băng tan là do các sông ngòi bắt nguồn chủ yếu từ Bắc xuống Nam nên nằm trong khoảng đới khí hậu cận nhiệt.
C. Do sông ngòi ở Bắc Á thuộc đới khí hậu cực và cận cực, nên bị ảnh hưởng bởi giá lạnh, nước đóng băng. Mùa hạ băng tan là do các sông ngòi bắt nguồn chủ yếu từ Bắc xuống Nam nên nằm trong khoảng đới khí hậu ôn đới.
D. Do sông ngòi ở Bắc Á thuộc đới khí hậu cực và cận cực, nên bị ảnh hưởng bởi giá lạnh, nước đóng băng. Mùa hạ băng tan là do các sông ngòi bắt nguồn chủ yếu từ Nam lên Bắc nên nằm trong khoảng đới khí hậu cận nhiệt.
Câu 10: Các con sông của Bắc Á có giá trị chủ yếu về:
A. Giao thông và du lịch.
B. Giao thông, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
C. Giao thông và thủy điện.
D. Giao thông, thủy điện, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
C. ĐƯỜNG LINK THAM KHẢO
https://www.youtube.com/watch?v=QmIiER3jCHg





